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Mở đầu 
 
 Là một trong số it các tỉnh vùng ĐBSCL có đồng thời hai loại rừng tràm: rừng tràm 
tự nhiên và rừng tràm trồng. Hệ sinh thái rừng tràm ở Kiên Giang là một nguồn tài 
nguyên thiên nhiên quý giá: Bên cạnh các giá trị bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ và 
phòng hộ  môi trường, các sản phẩm từ rừng tràm còn mang lại nguồn thu đáng kể 
góp phần duy trì và cải thiện đời sống cho người dân trong vùng. 
Hiện nay rừng tràm tự nhiên chỉ còn lại ở các khu bảo tồn, vườn quốc gia và được 
bảo vệ nghiêm ngặt.  
Trong 6 năm gần đây, biến động về diện tích đã phản ánh sự phát triển không bền 
vững của rừng tràm.  Từ 2002 đến 2005 diện tích rừng tràm tăng lên nhanh chóng 
(tăng thêm 23.967 ha) sau đó giảm dần từ 2006 đến 2008 ( trong 3 năm diện tích 
rừng tràm sản xuất giảm đi 3039 ha, trong  đó chủ yếu là suy giảm diện tích rừng 
sản xuất). 
Có nhiều lí do để giải thích cho sự tăng lên và suy giảm diện tích rừng tràm, nhưng 
chủ yếu vẫn là ảnh hưởng trực tiếp từ giá bán cừ tràm thay đổi. Giá bán cừ tràm trên 
thị trường lại phụ thuộc nhiều vào sự cân đối cán cân cung ứng và nhu cầu của sản 
phẩm này trên thị trường.  
Nghiên cứu chế biến gỗ tràm thành các sản phẩm có giá trị là giải pháp nâng cao giá 
trị  gỗ tràm và ổn định nguồn tiêu thụ gỗ tràm. 
Trong những năm gần đây, các nghiên cứu về gỗ tràm tuy không nhiều nhưng cũng 
đủ để khẳng định gỗ tràm  có thể sử dụng làm nguyên liệu chế biến công nghiệp 
nhiều loại sản phẩm có giá trị khác như: bột giấy, ván MDF, ván dăm, ván ghép 
thanh.  
Báo cáo này tập hợp các thông tin đã có, phân tích tiềm năng nguồn nguyên liệu gỗ 
tràm ở Kiên Giang và đánh giá khả năng sử dụng gỗ tràm làm nguyên liệu chế biến 
quy mô công nghiệp một số loại sản phẩm.  
Các kiến nghị nêu ra trong nghiên cứu này nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 
rừng tràm, mong muốn gỗ tràm sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nguyên liệu cho chế 
biến công nghiệp một số loại sản phẩm thông dụng, nhờ đó người trồng rừng có thể 
có nguồn thu cao hơn từ rừng tràm; góp phần duy trì và phát triển bền vững rừng 
tràm ở Kiên Giang. 
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I.   Tổng quan về cây tràm và diễn biến tài nguyên hệ sinh thái rừng tràm. 

 Cây tràm đa sinh thái, đa tác dụng 
Khi nghiên cứu về cây tràm, các nhà lâm học Việt Nam đã phát hiện khả năng 

thích ứng “kì diệu” của nó trên nhiều vùng sinh thái nhau và thừa nhận: Cây tràm 
một loài cây đa sinh thái. Cây tràm có thể sinh trưởng trên các vùng đất ngập  
nước theo mùa, ẩm ướt quanh năm đến các vùng gò đồi khô cằn ở miền núi phía 
bắc. Có khả năng thích ứng với hầu hết các vùng có khí hậu nóng, biên độ nhiệt 
bình quân trong năm từ 230C đến 270C, cây tràm cũng có thể sinh trưởng trong 
các vùng có khí hậu lạnh về mùa đông, biên độ nhiệt bình quân trong năm tương 
đối thấp 130C. Cây tràm có phân bố tự nhiên trên các vùng khô hạn có lượng 
mưa bình quân dưới 1500mm/năm  (Bà Rịa Vũng Tàu, Long An) đến các vùng có 
lượng mưa bình quân trong năm cao xấp xỉ 3000mm/năm như đảo Phú Quốc, 
Huế, Kì Anh.Với khả năng thích nghi trên nhiều vùng sinh thái, cây tràm tiềm 
năng phát triển trên hầu hết các vùng miền ở Việt Nam. 

Với các giá trị của mình, cây tràm được coi là loài cây bản địa “đa tác dụng”. 
Nói đến giá trị sử dụng các sản phẩm của rừng tràm trước tiên phải kể đến giá trị 
phòng hộ và bảo vệ môi trường; bên cạnh chức năng điều hòa khí hậu như các 
loại rừng khác, rừng tràm có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều hòa mực 
nước: rừng tràm lưu trữ một lượng nước đáng kể vào mùa mưa để rồi cung cấp 
lại một lượng nước ngầm (nước ngọt) khá lớn vào mùa khô, đây là nguồn nước 
chủ yếu cho sinh hoạt và  sản xuất nông nghiệp ở các vùng phụ cận, đồng thời 
rừng tràm có vai trò quan trọng trong hạn chế xói mòn, cải tạo đất, ngăn cản quá 
trình sinh phèn của đất…Tuy nhiên do các giá trị này không mang lại nguồn lợi 
trực tiếp nên người dân trong vùng thường chỉ quan tâm đến các giá trị trực tiếp 
của rừng tràm đó là gỗ tràm, tinh dầu tràm. Các kết quả nghiên cứu cho thấy gỗ 
tràm không chỉ sử dụng làm cừ (theo cách truyền thống hiện nay) mà còn có thể 
là nguồn nguyên  cho sản xuất công nghiệp các sản phẩm giấy và ván nhân tạo 
(ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh..), sản xuất than và dịch than.. Rừng tràm là 
môi trường lí tưởng phát triển nhiều ngành nghề khác như: nuôi trồng thủy sản, 
nuôi ong, phát triển du lịch sinh thái.  

 Thực trạng khai thác và sử dụng sản phẩm rừng tràm 
Sản phẩm truyền thống của rừng tràm hiện nay là gỗ tràm và tinh dầu tràm. 
 Sản phẩm chính và có giá trị nhất đối với rừng  tràm là gỗ tròn và cừ tràm, sau 
đó là củi, than từ gỗ tràm và trong vài năm gần đây gỗ tràm còn được bán làm 
nguyên liệu sản xuất dăm gỗ: 

Gỗ tròn là các khúc gỗ có chiều dài trên 1,2 m và đường kính lớn hơn 8 cm 
(không tính vỏ). sản phẩm này đạt tỉ lệ rất thấp trong số các sản phẩm gỗ khai 
thác từ rừng tràm, nhưng có giá bán cao hơn các sản phẩm khác (kể cả cừ tràm).  

Cừ và nóng tràm là các phần của  cây tương đối thẳng và có các yêu cầu về 
kích thước nêu trong bảng 1-1. 
  Sản phẩm gỗ tràm dùng làm nguyên liệu băm dăm phải bóc vỏ, có chiều dài 
trên 2m, đường kính lớn hơn 3 cm, được bán theo kg (hoặc tấn) 

Củi tràm được bán theo thước, là các đoạn gỗ có chiều dài 0,3m, đường kính 
lớn hơn 3 cm (kể cả vỏ). 

Gỗ tràm được dùng để đốt than là các khúc có đường kính lớn hơn 3 cm (cả 
vỏ), chiều dài không giới hạn 
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Bảng 1-1: Phân loại sản phẩm cừ tràm 
  

N0 Loại sản phẩm Chiều dài (m) Đường kính ngọn 
(cm) 

1 Nóng 5 (cừ cột) 5 >5,5 

2 Cừ 5   

2.1 Loại 1  4,8 4,5 – 5,4 

2.1 Loại 2 4,8 3,8 – 4,4 

2.3 Loại 3 4,8 3,5 – 3,7 

3 Cừ 4   

3.1 Loại 1 3,8 4,5 – 5,4 

3.2 Loại 2 3,8 3,8 – 4,4 

3.3 Loại 3 3,8 3,5 – 3,7 

4 Cừ 3   

4.1 Loại 1 2,7 4,5 – 5,4 

4.2 Loại 2 2,7 3,8 – 4,4 

4.3 Loại 3 2,7 3,5 – 3,7 

4.4 Loại 4 2,7 3,0 – 3,4 
 

Tinh dầu tràm được triết xuất từ lá tràm là sản phẩm có giá trị trong công 
nghiệp dược và mĩ phẩm, hàm lượng Terpinen-4 OL có trong tinh dầu tràm sản 
xuất tại Việt Nam đạt các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên sản xuất tinh dầu 
tràm hiện nay chỉ dừng ở mức các hộ gia đình, sản lượng và chất lượng sản 
phẩm chưa cao. 

 Giá cả và thị trường  
  Gỗ là sản phẩm chính của rừng tràm (rừng trồng sản xuất), nhưng gỗ tràm 
chưa được sử dụng như một nguồn nguyên liệu chế biến công nghiệp mà chủ 
yếu được sử dụng ở dạng nguyên liệu thô (cừ tràm), thị trường tiêu thụ hẹp chính 
vì thế giá bán sản phẩm gỗ tràm không ổn định và có chiều hướng giảm dần.  
 

Bảng  1-2: Diễn biến giá bán cừ và rừng tràm 

 Giá bán cừ 5 loại 2 
(đồng/cây) 

Giá bán  rừng tràm, 
chất lượng trung bình 
(triệu đồng/ha) 

2003 15000 50 

2006 11000 25 

Tỉ lệ giảm giá bán 26,66 % 50% 

           
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mất giá rừng tràm: Thị trường tiêu thụ cừ tràm 
giảm, chất lượng rừng không đồng đều, phần lớn các khu rừng trồng quảng canh 
có chất lượng cây thấp và việc khai thác, bán rừng không có kế hoạch cân đối 
với nhu cầu thị trường. Hậu quả tất yếu của quá trình này  dẫn đến diện tích rừng 
tràm có xu hướng giảm dần và khả năng mất cân đối cung cầu rất có thể xảy ra 
trong tương lai. 
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Căn cứ vào diện tích rừng và tuổi rừng tại thời điểm 2006, các chuyên gia dự báo 
khả năng cung ứng sản phẩm cừ tràm đến 2010 như sau: 

 
Biểu đồ 1-1: Khả năng cung ứng cừ tràm đến 2010 (vùng ĐBSCL) 

     

DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG CỪ TRÀM ĐẾN NĂM 2010
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(nguồn Trần Thanh Cao, 2006) 

Căn cứ vào các thông tin kinh tế - xã hội, các chuyên gia dự báo nhu cầu sử 
dụng gỗ tràm và cừ tràm đến năm 2010 tiếp tục tăng, ước tính cần khoảng 106 
triệu cây vào năm 2010 

Biểu đồ 1-2: Dự báo nhu cầu gỗ tràm đến 2010 (vùng  ĐBSCL) 

DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG CỪ TRÀM ĐẾN NĂM 2010
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       (nguồn Trần Thanh Cao, 2006) 

 



 6 

Thị trường cừ tràm vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn luôn biến động và 
không cân đối, cao điểm là năm 2007, số lượng cừ có thể khai thác cung ứng cho 
thị trường là 197 triệu cây, trong khi nhu cầu thị trường chỉ vào khoảng 89 triệu 
cây. Dự báo đến 2010 khả năng cung ứng thấp nhất khoảng 63 triệu cây, thấp 
hơn so với nhu cầu khoảng 105 triệu cây. Khả năng cung ứng sản phẩm gỗ tràm 
thậm chí có thể thấp hơn biểu đồ trên nếu không kiểm soát được tình trạng suy 
giảm diện tích rừng tràm do chuyển đổi mục đích canh tác như hiện nay (phá 
rừng tràm trồng các cây nông nghiệp). Tuy nhiên các chuyên gia cũng nhận định 
rằng: nếu duy trì được diện tích rừng và điều tiết được sản lượng khai thác, thì 
cân đối cung - cầu sản phẩm cừ tràm vẫn dư thừa khoảng 102 triệu cây vào năm 
2010. Thực tế con số này khó có thể đảm bảo vì việc khai thác và bán rừng của 
các hộ dân là không có kế hoạch và rất khó kiểm soát. 
 

 Diến biến rừng tràm vùng ĐBSCL 
       Rừng tràm vùng ĐBSCL tâp trung chủ yếu ở 6 tỉnh: Long An, Đồng Tháp, Tiền 
Giang, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. Tổng diện tích rừng tính đến 2006 khoảng 
176 295 ha, trong đó rừng sản xuất chiếm 75%, rừng phòng hộ chiếm 15%, rừng 
đặc dụng chiếm 10%. Phân theo chủ sở hữu, các hộ dân quản lí khoảng 82.000 ha 
chiếm 47% (chủ yếu là rừng trồng), diện tích còn lại do các cơ quan Nhà nước quản 
lí. 
 
Bảng 1-3: Tổng hợp diện tích rừng tràm vùng ĐBSCL (năm 2006) 

TT Tỉnh Tổng 
diện tích 

(ha) 

Theo loại rừng 
(ha) 

Theo chức năng rừng 
(ha) 

Rừng tự 
nhiên 

Rừng 
trồng 

Rừng 
sản 
xuất 

Rừng 
phòng 

hộ 

Rừng 
đặc 

dụng 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Long An 
Đồng Tháp 
Tiền Giang 
An Giang 
Kiên Giang 
Cà Mau 

64 293 
10 809 

8 019 
4 822 

49 519 
38 832 

800 
- 
- 
- 

6892 
2 040 

63 493 
10 809 

8 019 
4 822 

24 421 
29 760 

60 881 
6 602 
5 776 
4 822 

24 421 
29 760 

1 292 
1 120 
2 137 

- 
20 871 

 1561 

2 120 
3087 
101 

- 
7 653 
7 521 

 Tổng 176 295 9 732 166 558 132 
262 

26 982 20 473 

 
Trong giai đoạn 1972 đến 2001, diện tích rừng tràm vùng ĐBSCL bị giảm đi đáng kể 
xấp xỉ 82 000 ha [Trần Thanh Cao] chủ yếu là rừng tràm tự nhiên. Nguyên nhân do 
người dân địa phương phá rừng lấy đất để canh tác nông nghiệp. 
 Từ năm 1998, trong chương trình quốc gia trồng mới 5 triệu ha rừng, cây tràm đã 
được xác định là loài cây trồng rừng chính trên đất phèn vùng ĐBSCL, bên cạnh đó 
nhờ  sự hỗ trợ của các chương trình hợp tác quốc tế, diện tích rừng tràm đã tăng lên 
đáng kể (chủ yếu là rừng sản xuất). 
 
  
Thống kê diễn biến diện tích rừng tràm ở 6 tỉnh vùng ĐBSCL  thể hiện trong bảng 1-
4 
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Bảng 1-4: Sự biến động diện tích rừng sản xuất tại 6 tỉnh vùng ĐBSCL 

TT Địa phương Diện tích (ha) 

2002 2003 2004 2005 2006 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Long An 
Đồng Tháp 
Tiền Giang 
An Giang 
Kiên Giang 
Cà Mau 

53 719 
3 951 
3 162 
3 257 

 8 323 
31 816 

61 346 
5 289 
5 120 
3 773 

14 184 
33 126 

64 179 
5 562 
6 212 
3 810 

16 697 
32 469 

62 706 
5 479 
5 891 
4 735 

24 421 
31 329 

60 881 
6 602 
5 776 
4 822 

24 421 
29 760 

 Tổng 106 922 123 147 129 266 134 898 132 262 

 
Trong vòng 5 năm, diện tích rừng tràm được trồng có nhiều biến động: 4 năm đầu 
(2002 đến 2005) diện tích tăng nhanh đạt gần 7000 ha/năm; nhưng đến 2006 diện 
tích giảm đi 2 636 ha so với năm 2005 

 Giải pháp nào để phát triển bền vững rừng tràm tràm ở ĐBSCL? 
 

Hiện nay  gỗ được coi là sản phẩm chính của rừng tràm; để cây tràm phát triển 
ổn định như các loài cây trồng rừng khác (keo, bạch đàn, thông..); các cơ quan 
hữu quan cần có các chính sách phù hợp tác động vào từng khâu trong chuỗi giá 
trị  sản phẩm gỗ tràm. 
Rừng tràm chỉ có thể phát triển bền vững khi người trồng rừng có thu nhập cao 
và ổn định – Thu nhập của người trồng rừng lại phụ thuộc nhiều vào chất lượng 
sản phẩm gỗ tràm và khả năng tiêu thụ gỗ tràm ổn định với khối lượng lớn. Để 
giải quyết vấn đề này, chất lượng rừng tràm cần phải được cải thiện để sản phẩm 
gỗ tràm đáp ứng các yêu cầu nguyên liệu cho chế biến công nghiệp. Khi gỗ tràm 
được chế biến thành các sản phẩm có giá trị cao, người trồng rừng sẽ có  thu 
nhập cao hơn nhờ bán nguyên liệu với giá cao và tự họ sẽ quyết định việc đầu tư 
cho việc duy trì và nâng cao chất lượng rừng tràm. 
Sơ đồ 1-1: Chuỗi giá trị sản phẩm rừng tràm và một số yếu tố tác động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nâng cao chất 
lượng gỗ rừng tràm 

Nâng cao thu nhập 
của người trồng 

rừng 

Phát triển rừng tràm 
chất lượng cao 

Nguyên liệu gỗ tràm 
và chế biến công 
nghiệp 

Chính sách 
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Trong sơ đồ nêu trên, yếu tố Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc 
đề ra các chính sách  được coi là nhân tố trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng 
trong việc nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm rừng tràm. 
 
II. Một số kết quả nghiên cứu về gỗ tràm và sử dụng gỗ tràm 

So với các loài cây khác, cho đến nay các nghiên cứu về gỗ tràm và sử dụng gỗ 
tràm chưa được quan tâm, có thể do  phạm vi phân bố cây  tràm không rộng  và tiềm 
năng nguyên liệu gỗ tràm cho sản xuất công nghiệp còn nhiều hạn chế như: sản 
lượng khai thác hàng năm, chất lượng nguyên liệu gỗ…Tuy nhiên các kết quả 
nghiên cứu đã đạt được về gỗ tràm và sử dụng gỗ tràm đã phần nào hữ ích cho việc 
định hướng sử dụng nguồn nguyên liệu tiềm năng này. 
 

II. 1   Các nghiên cứu về gỗ tràm và sử dụng gỗ tràm của nước ngoài 
 Mặc dù có phân bố tự nhiên ở nhiều nước như Úc, Thái Lan, Indonesia, Việt 
Nam.. nhưng các kết quả nghiên cứu và  sử dụng gỗ tràm trong công nghiệp chế 
biến ở tất cả các nước có thể nói chưa tương xứng với tiềm năng nguồn nguyên liệu 
này. 
           Trong một chương trình trồng rừng, các chuyên gia CSIRO-FFP và Trung tâm 
công nghệ gỗ, Ủy ban sản phẩm rừng thuộc Bang miền Tây nước Úc(forest Products 
commision) đã có các nghiên cứu đánh giá khả năng tăng trưởng và sử dụng của 12 
loài cây bản địa, trong đó có một số loài tràm. Kết quả nghiên cứu so sánh một số 
tính chất vật lí của một số loài được trình bày trong bảng dưới đây: 
 
Bảng 2-1: So sánh tính chất vật lí của một số loài 

Loài cây 
 

Thể 
tích 
khúc 
gỗ 

(m3) 

Thể 
tích 
ván 
(m3) 

Tỉ lệ 
thành khí 

của gỗ 
xẻ 
(%) 

Khối 
lượng 

thể tích 
gỗ tươi 
(kg/m3) 

Độ 
ẩm 

trung 
bình 
(%) 

Khối 
lượng 

thể tích  
(kg/m3) 

Acacia aff. Redolens 0.055 0.041 74.5 1001 30 768 

Eucalyptus occidentalis 0.068 0.042 62.4 1119 45 771 

Eucalyptus ornate 0.056 0.035 63.3 1168 33 878 

Melaleuca preissiana 0.093 0.066 70.4 1067 121 489 

Melaleuca rhaphiophylla 0.076 0.044 57.7 1054 140 440 

 
So sánh kết quả của bảng 2-2 cho thấy: 

- Tỉ lệ thành khí của gỗ tràm thấp hơn so với gỗ bạch đàn và gỗ keo (với thể 
tích khúc gỗ tương đương nhau) cho thấy các thông số hình học (log 
dimensions) đánh giá chất lượng nguyên liệu của gỗ tràm thấp hơn so với gỗ 
keo và bạch đàn: đường kính, độ tròn, độ thon, cong… 

- Gỗ tràm thuộc loại gỗ nhẹ, gỗ tươi chứa nhiều nước. 

 

 

 

 

 

 



 9 

Bảng 2-2 So sánh độ co ngót của gỗ (wood shrinkage) 
 

Loài 
 

Co ngót 
theo chiều 
tiếp tuyến 
(%) 

Co ngót theo 
chiều xuyên 
tâm 
 (%) 

Co ngót dọc 
thớ 
 (%) 

Acacia aff. Redolens 2.2 1.3 0.08 

Eucalyptus occidentalis 9.1 4.5 0.28 

Eucalyptus ornate 6.6 3.7 0.06 

Melaleuca preissiana 23.2 11.2 1.4 

Melaleuca rhaphiophylla 15.0 6.7 0.26 

 
So sánh độ co rút của gỗ theo các chiều nêu trong bảng 2-2 cho thấy độ co rút 

của gỗ tràm khá cao, đặc biệt là co rút theo các chiều xuyên tâm và tiếp tuyến. Điều 
đó cũng có nghĩa việc chế biến gỗ xẻ từ gỗ tràm sẽ khó khăn hơn gỗ keo và bạch 
đàn. 
 

TS. Junji Masumura Khoa Nông nghiệp đại học Kuyshu Nhật Bản khi nghiên cứu 
về tính chất vật lí và khả năng sử dụng gỗ tràm M. cajuputi được trồng ở vùng 
Naratiwat Thái Lan đã có kết luận như sau: 

- Cây tăng trưởng nhanh (đạt đường kính gốc 16 cm ở 11 năm tuổi), tỉ trọng gỗ 
(750 kg/cm3 ) tương đương các loài gỗ dầu, gỗ tếch.  

- Độ co rút của gỗ theo các chiều xuyên tâm và tiếp tuyến cao hơn so với các 
loài khác điều này cho thấy khả năng chế biến gỗ xẻ sẽ khó khăn hơn so với 
các loài gỗ nhiệt đới khác.  

- Để đạt được hiệu quả chế biến và chất lượng sản phẩm, nguyên liệu gỗ cho 
sản xuất gỗ xẻ phải có đương kính trên 20 cm và gỗ làm ván bóc phải có 
đường kính trên 30 cm. Các nhà quản lí và lâm sinh cần quan tâm nâng cao 
chất lượng sản phẩm gỗ rừng tràm; 

 
Trong khuôn khổ một dự án khác do JICA tài trợ, Masatoshi Sato cũng đã công 

bố kết quả nghiên cứu sử dụng gỗ tràm Melaleuca cajuputi ở Naratiwat Thái Lan để 
sản xuất ván dăm - xi măng  với tỉ lệ gỗ- xi măng là 1:2 theo trọng lượng; kích thước 
ván thương mại là 1,22 x 2,44m. Kết quả điều tra độ bền uốn của ván tương đương 
với ván dăm xi măng làm từ các loại gỗ bạch đàn (ván được làm trên dây truyền thiết 
bị của nhà máy sản xuất ván dăm gỗ-xi măng VIVA industry CO.LTD Thái Lan). 
  

Kết luận:  
- Gỗ tràm có các đặc tính vật lí và cơ học tương đương các loài gỗ rừng trồng 

nhiệt đới khác như keo, bạch đàn. 
- Gỗ tràm làm nguyên liệu sản xuất ván xẻ cho tỉ lệ thành khí thấp vì tỉ lệ co rút 

của gỗ theo các chiều tiếp tuyến và xuyên tâm cao hơn so với gỗ keo và bạch 
đàn. Nhưng gỗ tràm có thể sử dụng để làm nguyên liệu sản xuát ván dăm gỗ-
xi măng đạt chất lượng cao. 
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II. 2    Các nghiên cứu trong nước 
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã và đang thực hiện một số đề tài nghiên cứu 
về cấu tạo, tính chất cơ – lí của gỗ tràm và triển vọng sử dụng gỗ tràm trong ngành 
công nghiệp chế biến gỗ.  

 
II.2.1 Các kết quả nghiên cứu về chất lượng nguyên liệu gỗ tràm 

a/ Chất lượng gỗ tròn 
Trên cơ sở các kết quả khảo nghiệm, các nhà lâm sinh đều cho rằng tăng trưởng của 
tràm Melaleuca cajuputy và Melaleuca Leucadendra là các loài cây mọc nhanh, tăng 
trưởng bình quan có thể đạt 25 m3/ha/năm với rừng 4 tuổi (Thanh Hóa, Long An). 
 
 Tuy nhiên do hầu hết các rừng tràm hiện nay đều được trồng với mục đích làm “cừ 
tràm”, chưa áp dụng các biện pháp thâm canh cường độ cao, chưa quan tâm tới mục 
đích trồng rừng tràm làm nguyên liệu gỗ xẻ nên chất lượng gỗ tràm hiện nay đạt được 
là quá thấp so với các loài khác như keo, bạch đàn. 
 
Kết quả điều tra rừng tràm tại Cà Mau được so sánh với các loài keo và bạch đàn thể 
hiện sự khác biệt rõ rệt về chất lượng nguyên liệu gỗ (bảng 2- 3 và 2-4) 

 
Bảng 2-3: So sánh chiều cao, đường kính của cây tràm với các loài keo và bạch đàn 

Loµi ChiÒu cao 
(m) 

§êng 
kÝnh  
<14 cm 
(%) 

§êng 
kÝnh 
=14<16 cm 
(%) 

§êng 
kÝnh 
=16<20 
(%) 

®êng 
kÝnh trªn 
20 cm 
(%) 

Trµm (M. Cajuputy) 
10 tuæi 

8,07 97,11 2,89   

B¹ch dµn Urophylla 
8tuæi 

10,5 27,74 17,54 42,78 11,91 

Keo l¸ trµm ,10 tuæi 
 

10,7 6,67  6,67 86,66 

Keo lai, 9 tuæi 11,5    100,00 

 

Bảng 2-4: So sánh các thông số hình thể của gỗ tràm với một số loài keo và bạch đàn 

Th«ng sè h×nh häc Trµm  
10 tuæi 

B¹ch ®µn 
Urophylla 
8 tuæi 

Keo lai 
9 tuæi 

Keo l¸ trµm 
10 tuæi 

§é thon (cm/m) 1,1 0,8 
 

1,7 1,2 

Độ ô-van% 
 

0,055 0,1 0,07 0,05 

Độ cong% 
 

2,55 1,42 1,81 2,30 
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Với các thông số nêu trong bảng 2-3 và bảng 2-4, sản phảm gỗ tràm hiện nay 
chưa đáp ứng yêu cầu nguyên liệu làm gỗ xẻ. Hay nói chính xác hơn là nếu sử dụng 
nguyên liệu gỗ tràm hiện nay làm nguyên liệu chế biến gỗ xẻ sẽ cho hiệu quả kinh tế 
rất thấp. 
 
b/ Kết quả nghiên cứu các tính chất hóa học, cơ học và vật lí 
Với bất kì loại nguyên liệu gỗ nào, trước khi sử dụng người ta đều phải nghiên cứu 
xác định, đánh giá cấu tạo và các thuộc tính cơ bản của gỗ. Trong bài viết này, 
chúng tôi đưa ra một số kết quả so sánh các tính chất của gỗ tràm với một số loài gỗ 
khác để đánh giá khả năng sử dụng của gỗ tràm trong chế biến công nghiệp một số 
loại sản phẩm. 

 Thành phần hóa học của gỗ tràm 

 
Bảng 2-5: So sánh thành phần hóa học và khả năng sản xuất bột giấy của gỗ tràm 

và một số loài cây khác 

Thµnh phÇn Trµm 

M.caluputy 

B¹ch ®µn 

lai U24 

B¹ch ®µn 

U6 

Keo lai 

BV16 

Xenlulo % 46.8 50.1 45.4 50.9 

Lignhin % 24.8 24.5 25.8 25.8 

C¸c chÊt nhùa% 1.15 1.2 1.86 2.0 

Chiều dài sợi 1.06 0.86 0.95 1.09 

Trị số Kapa 1.15 1.20 1.86 2.0 

Hiệu suất bột giấy (%) 42.2 46.7 41.4 49.3 

Độ bền xé (Nm2/g 6.4 5.6 6.7 6.2 

 
Với thành phần hóa học và cấu tạo sợi như trên, gỗ tràm hoàn toàn đáp ứng 

các yêu cầu nguyên liệu sản xuất bột giấy. So với các loại nguyên liệu đang được 
dùng phổ biến hiện nay như gỗ keo, gỗ bạch đàn thì năng suất bột giấy từ nguyên 
liệu gỗ tràm có thấp hơn, nhưng độ tẩy trắng lại cao hơn.  

Các kết quả kiểm tra tính chất cơ lí của sản phẩm làm từ gỗ tràm khẳng định gỗ 

tràm đáp ứng các yêu cầu nguyên liệu cho sản suất giấy và ván MDF. 
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 Một số tính chất vật lí của gỗ tràm 
 
Bảng 2-6: So sánh một số tính chất cơ học của gỗ tràm với một số loài gỗ khác 

Loµi Gç Trµm Keo l¸ trµm Keo lai Keo  tai tîng 

HÖ sè co rót thÓ tÝch (%) 12.6 0.41 0.39 0.46 

Khèi lîng  thÓ tÝch 

(kg/m3) 

610 560 538 586 

Giíi h¹n bÒn khi uèn tÜnh 

tiếp tuyến. (MPa) 

100.8 99 99 97 

Giíi h¹n bÒn khi nÐn däc 

(MPa) 

46.5  45 41 42 

(nguån: Tiªu chuÈn ngµnh 04TCN-2002, Gç ViÖt Nam- Tªn gäi vµ ®Æc tÝnh c¬ 
 

Bảng 2-7: So sánh cường độ bám dính của gỗ tràm với các loại gỗ khác 

Loµi c©y Trµm 

10 tuæi 

B¹ch ®µn  

8 tuæi 

B¹ch ®µn 

6 tuæi 

Keo lai 

9 tuæi 

Keo l¸ trµm 

10 tuæi 

§é b¸m dÝnh 

(MPa) 

6.77 7.44 6.70 7.15 6.84 

 
 Kết quả kiểm tra tính chất cơ học cho thấy gỗ tràm tương đương với một số 
loại gỗ khác như keo và bạch đàn. Nếu chỉ xét trên yêu cầu độ bền cơ học, gỗ tràm 
có thể sử dụng làm nguyên liệu đóng đồ mộc như các loại gỗ keo và bạch đàn, tuy 
nhiên hệ số co rút thể tích của gỗ tràm cao hơn các loại gỗ khác, điều này cảnh báo 
mức độ khó khăn trong quá trình xẻ-sấy, chế biến gỗ tràm. 
 
II.2.2  Đánh giá khả năng sử dụng gỗ tràm sản xuất ván dăm, ván ghép thanh 
-  Các kết quả kiểm tra tính chất vật lí và cơ học của sản phẩm ván dăm từ gỗ tràm 
nêu trong bảng 2-8 không có sự khác biệt lớn so với sản phẩm ván dăm từ các loại 
nguyên liệu thông thường khác như: gỗ keo và bạch đàn. 
 

Bảng 2-8: So sánh một số thông số công nghệ của ván dăm làm từ gỗ tràm và 

các loại gỗ khác. 

TÝnh chÊt c«ng 
nghÖ 

Gç Trµm B¹ch ®µn  
8 tuæi 

B¹ch ®µn  
6 tuæi 

Keo lai 
9 tuæi 

Keo l¸ 
10 tuæi 

§é Èm   v¸n 
(%) 

9.87 7.68 7.68 7.99 7.73 

ChiÒu dµy 
(cm) 

16.51 15.45 15.28 13.74 15.42 
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KLTT 
g/cm3 

0.70 0.68 0.67 0.66 0.65 

§é hót níc 
(%) 35.61 

36.36 38.01 39.92 35.66 

§é d·n në dµy 
(%) 10.41 

14.54 14.01 14.17 14.22 

§é bÒn uèn tÜnh 
(MPa) 11.91 

16.75 17.04 16.83 16.71 

§é bÒn kÐo vu«ng 
gãc mÆt v¸n 
(MPa/cm2) 

0.41 
0.32 0.31 0.35 0.34 

 

- Để nâng cao độ bền uốn tĩnh của ván dăm từ gỗ tràm, các thí nghiệm tạo hỗ hợp 

dăm gỗ tràm và keo lai cho kết quả như sau: 

 

 
Bảng 2-9: Chất lượng ván dăm từ hỗn hợp nguyên liệu gỗ Tràm và gỗ Keo lai so với 
tiêu chuẩn Việt Nam về ván dăm. 

TT Tính chất Đơn vị 

tính 

 

TCVN Kết quả 

P1 P3 TN0 TN1 TN2 TN3 

1 Độ ẩm % 5 – 13 5 -  13 9,97 10,75 10,61 10,97 

2 Độ bền uốn tĩnh MPa ≥ 11,5 ≥ 14 11,91 14,13 12,01 13,40 

3 Độ bền kéo vuông 

góc với mặt ván 

MPa ≥ 0,24 ≥ 0,45 0,41 0,47 0,44 0,43 

4 Độ trương nở chiều 

dày sau 24 h 

% Không 

quy 

định 

≤ 14 10,41 7,36 7,73 10,23 

 

Ghi chú:     TN0 – Tỷ lệ dăm gỗ tràm là 100 (%)  
       TN1 –Tỷ lệ dăm gỗ tràm và gỗ keo lai là: 60/40 (%). 
       TN2 –Tỷ lệ dăm gỗ tràm và gỗ keo lai là: 70/30 (%). 
       TN3 –Tỷ lệ dăm gỗ tràm và gỗ Keo lai là: 80/20 (%). 
 Kết quả so sánh ở bảng 2-9 cho thấy: Nếu pha trộn giữa dăm gỗ Tràm với 

dăm gỗ Keo lai theo tỷ lệ pha trộn: 60/40 % thì ván dăm từ hỗn hợp nguyên liệu này 
hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam TCVN (P3), Tieu chuẩn Việt Nam cho 
ván dăm không chịu tải,  sử dụng ở điều kiện ẩm. 

Khi đánh giá tổng hợp về khả năng sử dụng gỗ tràm làm nguyên liệu sản xuất 
ván ghép thanh, trở ngại lớn nhất là đường kính khúc gỗ quá bé, co rút của gỗ tràm 
cao hơn so với các loại gỗ khác, điều này sẽ dẫn đến tỉ lệ thành khí, tỉ lệ sử dụng 
của gỗ xẻ từ gỗ tràm thấp. hiệu quả kinh tế thấp. Chính vì thế để gỗ tràm trở thành 
nguyên liệu sản xuất gỗ xẻ, ván ghép thanh cho sản xuất đồ mộc cần có các nghiên 
cứu nâng cao chất lượng nguyên liệu và công nghệ mới nhằm sử dụng hiệu quả hơn 
vứi gỗ tràm có đường kính nhỏ.  
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Bảng 2-10: Đánh giá tổng hợp gỗ tràm theo yêu cầu nguyên liệu làm ván ghép thanh 

 
TT Th«ng sè kÜ thuËt §¬n vÞ Yªu cÇu kÜ thuËt Đối chiếu với gỗ 

tràm(Melaleuca 

cajuputy) 

1 §Æc ®iÓm h×nh thÓ: 
- §êng kÝnh 
- chiÒu dµi 
- §é cong  
- §é thon 
- §é trßn 

 
cm 
cm 
% 
cm/m 
% 

 
>14 
>50 
<15 

Kh«ng quy ®Þnh 
Kh«ng quy ®Þnh 

 
1.99%. kh«ng ®¹t 
§¹t 
§¹t 

2 Khèi lîng thÓ tÝch 
Khèi lîng thÓ tÝch vá 
Khèi lîng thÓ tÝch 
gi¸c 
Khèi lîng thÓ tÝch lâi 

g/cm3 

g/cm3 
g/cm3 
g/cm3 

> 0.45 
Kh«ng quy ®Þnh 
Kh«ng quy ®Þnh 
Kh«ng quy ®Þnh 

§¹t 

3 §Æc ®iÓm c«ng nghÖ 
§é b¸m dÝnh 
Mµu s¾c gç 
Thí gç 
Gia c«ng c¾t gät 

 
Mpa 

 
>3 

§Ñp 
Th¼ng 

DÔ 

 
§¹t 
§¹t 
§¹t 
§¹t 

4 Th«ng sè v¸n ghÐp 
Cong chiÒu dµi 
Cong chiÒu réng 
Cong vªnh v¸n 
Nøt vì mèi d¸n 

 
% 
% 
% 

 
< 5% 
< 5% 
<5% 

Kh«ng cho phÐp 

 
 
 

§¹t 
§¹t 

5 TØ lÖ sö dông gç lµm 
ph«i thanh 
Víi gç cã ®êng kÝnh 
14 cm ®Õn 16 cm 
Víi gç cã ®êng kÝnh 
16 cm ®Õn 20 cm 

 
 
% 
 
% 

 
 

> 25 
 

>25 

 
 

Không đạt 

  
-   Khả năng sử dụng gỗ tràm làm nguyên liệu sản xuất ván dăm: 

 
   Bảng 2-11: Đánh giá tổng hợp gỗ tràm theo yêu cầu nguyên liệu sản xuất ván dăm. 
 

TT Th«ng sè kÜ thuËt §¬n vÞ Yªu cÇu kÜ thuËt Gç Trµm 
1 §Æc ®iÓm h×nh thÓ: 

- §êng kÝnh 
- chiÒu dµi 
- §é cong  
- §é thon 
- §é trßn 

 
cm 
cm 
% 
% 
% 

 
6- 14 
100 

        <15 
Kh«ng quy ®Þnh 
Kh«ng quy ®Þnh 

 
§¹t 
§¹t 
§¹t 
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2 Khèi lîng thÓ tÝch g/cm3 0.4 -0.6 OK 
3 Thµnh phÇn gç lµm v¸n d¨m 

TØ lÖ vá 
TØ lÖ gi¸c 
TØ lÖ lâi 

 
% 
% 
% 

 
<10 

Kh«ng quy ®Þnh 
Kh«ng quy ®Þnh 

 

Gỗ tràm có 

lớp vỏ dày, 

thân gỗ cong, 

khó bóc bằng 

máy 
4 §Æc ®iÓm v¸n d¨m 

TØ suÊt d¨m c«ng nghÖ 
§é pH cña gç 

 
% 
 

 
>70% 
6-6.5 

 
§¹t 

Kh«ng ®¹t 
5 TÝnh chÊt v¸n d¨m 

D·n në dÇy 
§é bÒn uèn tÜnh 
§é bÒn kÐo vu«ng gãc 

 
% 
Mpa 
Mpa 

 
<15 

15-16 
0.3 

 
§¹t 

Đạt 

Đ¹t 

 
Bảng 2-11 cho thấy gỗ tràm đáp ứng yêu cầu nguyên liệu sản xuất ván dăm, tuy 
nhiên gỗ tràm có lớp vỏ dày, khó bóc, cây cong và giòn là các trở ngại trong khâu 
bóc vỏ bằng máy. 
 
III. Tiềm năng nguồn nguồn nguyên liệu gỗ tràm ở Kiên giang 
Kiên Giang có tổng diện tích rừng tràm lớn thứ 2(sau Long An) ở vùng ĐBSCL, 
nhưng Kiên Giang có tổng diện tích rừng tràm tự nhiên lớn nhất cả nước. Hệ sinh 
thái rừng tràm ở Kiên Giang là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá cho nghiên cứu 
khoa học, bảo tồn thiên nhiên, du lịch sinh thái và cung cấp nguyên liệu gỗ cho 
sản xuất và đời sống của nhân dân trong vùng. 
Bảng III-1: Diễn biến diện tích rừng tràm ở Kiên Giang (2002-2006) 
 

TT Loại rừng 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Tổng diện tích rừng 

tràm 

28.988 38.038 39.019 52.945 49.519 

2 Diện tích rừng sản 

xuất 

8.323 33.126 32.469 31.329 29.760 

 
Biến động diện tích rừng tràm sản xuất ở Kiên Giang cho thấy: 
-  Diện tích  rừng tràm sản xuất được trồng tăng đáng kể liên tục trong 3 năm 
(2003, 2004,2005) và trong giai đoạn  này việc khai thác rừng ít hơn so với diện 
tích trồng mới. Đến 2006 diện tích rừng giảm đáng kể (giảm 1965 ha). Giai đoạn 
2006 đến 2008 ngoài diện tích khai thác hàng năm, một phần diện tích trồng tràm 
đã bị phá bỏ để chuyển đổi mục đích canh tác, chính vì thế diện tích rừng tràm 
chảng không tăng mà còn bị giảm 6370 ha (bình quân mỗi năm gần 2000 ha 
Theo số liệu thống kê của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp: 
Năm 2008 tổng diện tích rừng sản xuất còn 21390 ha (bao gồm cả một phần nhỏ 
diện tích bạch đàn trồng phân tán) 
- Việc suy giảm diện tích rừng tràm sản xuất có nhiều nguyên nhân, trong đó vấn 
đề chủ yếu do thu nhập của người trồng rừng tràm ngày càng thấp so với việc 
đầu tư canh tác các loại cây nông nghiệp khác, ngoài ra do việc khai thác không 
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có kế hoach khiến cho giá bán rừng tràm ngày càng suy giảm (rớt giá), mặc dù 
nhu cầu về cừ và gỗ tràm trên thị trường không giảm (Trần Thanh cao, 2006). 
Căn cứ vào các số liệu điều tra về  diện tích rưcấp tuổi, tăng trưởng bình quân 
của rừng tràm ở Kiên Giang và nếu tạm tính chu kì kinh doanh rừng là 7 năm thì 
sản lượng gỗ tràm khai thác trong các năm tiếp theo có thể dự báo như sau: 
 
Bảng III-2: Dự báo sản lượng gỗ tràm  

 Cấp tuổi I 

Trồng 2006 

Cấp tuổi II 

Trồng 2005 

 

Cấp tuối III 

Trồng 20034 

Cấp tuổi IV 

Trồng 2003 

Cấp tuổi V 

Trồng 2002 

Diện tích rừng sản 

xuất theo cấp tuổi (ha) 

2513 10784 2283 2135 6706 

Nếu giả định chu kì kinh doanh rừng tràm là 7 năm, diện tích rừng có thể khai thác trong các năm là: 

 

Năm khai thác 2012 2011 2010 2009 2008 

 

Diện tích rừng có thể 

khai thác theo năm 

(ha) 

6648 6533 2209 4420 3353 

Giả sử chất lượng rừng trồng đạt trữ lượng 60 m3/ha ở năm thứ 7  

Sản lương gỗ tràm dự 

kiến m3 

398910 392010 132540 265230 201180 

 
Số liệu nêu  trong bảng III-2 được tính toán dựa trên kết quả điều tra năm 2006 
về diện tích rừng tràm trồng theo các cấp tuổi và nghiên cứu tăng trưởng của 
rừng tràm trồng tại một số vùng Đồng Tháp mười và Tứ Giác Long Xuyên. 
 
Với dự báo trên, tổng sản lượng gỗ tràm có thể khai thác trong giai đoạn 2008-
2012 ở Kiên Giang có thể đạt 1.398870 m3. Nếu việc khai thác có điều tiết theo 
nhu cầu thị trường thì hàng năm sản lượng gỗ tràm có thể đạt không dưới 
277.974 m3/năm. 
 
Bảng II-3: dự báo  sản lượng rừng tràm sản xuất theo cây  

 Cấp tuổi I 

Trồng 2006 

Cấp tuổi II 

Trồng 2005 

 

Cấp tuối III 

Trồng 20034 

Cấp tuổi IV 

Trồng 2003 

Cấp tuổi V 

Trồng 2002 

Diện tích rừng sản 

xuất theo cấp tuổi (ha) 

2513 10784 2283 2135 6706 

Nếu giả định chu kì kinh doanh rừng tràm là 7 năm, diện tích rừng có thể khai thác trong các năm là: 

 

Năm khai thác 

 

2012 2011 2010 2009 2008 

Sản lượng cừ theo cây 

(1000 cây 

33 242,5 32 667,5 11045 20 527,5 15 190 

 
Số liệu trong bảng trên được tính toán như sau: 

-   Hiện nay bình quân 1 ha tràm khai thác cung cấp khoảng 5.000 cây cừ. giả định 
năng suất này cũng sẽ không thay đổi nhiều cho đến 2010. Diện tích rừng tràm đến 
tuổi khai thác hàng năm được ước tính: 
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-  50% diện tích cấp tuổi 5 ở thời điểm 2006 có thể khai thác vào năm 2007. 

-  50% diện tích cấp tuổi 5 và 50% diện tích cấp tuổi 4 có thể khai thác vào năm 
2008. Tương tự như vậy có thể ước tính cung cho những năm tiếp theo cho đến 
2010.  

-   Lượng cừ tràm có khả năng cung ứng bằng diện tích có thể khai thác x 5.000 cây. 
Kết luận: 
Nếu chỉ căn cứ vào số liệu thống kê rừng tràm sản xuất hiện có theo cấp tuổi tại thời 
điểm năm 2006, tiềm năng nguyên liệu gỗ tràm tại Kiên Giang trong giai đoạn 2008-
2012 ước tính như sau: 

- Với chu kì kinh doanh rừng tràm 7 năm, diện tích có thể khai thác hàng 
năm trung bình là: 4884,2 ha 

- Sản lượng khai thác hàng năm ước tính 22 574 500 cây/năm,  tương 
đương 353040 m3/năm 
Đây thực sự là nguồn nguyên liệu gỗ đáng kể góp phần đáp ứng nhu cầu 

gỗ cho xây dựng và chế biến các sản phẩm đồ mộc. 
Tuy nhiên có một thực tế là chất lượng nguyên liệu gỗ tràm hiện nay quá 

thấp, tỉ lệ cây đáp ứng cho nhu cầu gỗ xẻ và chế biến đồ mộc là không đáng 
kể. để nâng cao giá trị sản phẩm gỗ rừng tràm và sử dụng có hiệu quả 
nguyên liệu gỗ tràm cần có nâng cao suất đầu tư cho trồng rừng, áp dụng các 
biện pháp kĩ thuật lâm sinh nhằm nâng cao chất lượng rừng; tính toán chu kì 
kinh doanh rừng hợp lí theo mục đích sử dụng của sản phẩm gỗ và lựa chọn 
công nghệ chế biến phù hợp với đặc điểm nguyên liệu gỗ tràm hiện nay. 

 
IV. Định hướng sử dụng có hiệu quả nguyên liệu gỗ tràm ở Kiên giang 
IV.1   Đánh giá thực trạng chất lượng rừng và nguyên liệu gỗ tròn 
a/ Chất lượng rừng 
Mặc dù các nghiên cứu về tăng trưởng của một số giống tràm được trồng  ở 

vùng ĐBSCL  đều cho kết quả khả quan, nhưng trong thực tế sản xuất tăng trưởng 
rừng tràm không đồng đều giữa các vùng và nhìn chung  chất lượng rừng còn thấp. 
Nguyên nhân do suất đầu tư trồng và chăm sóc rừng còn thấp, hầu hết rừng trồng 
theo phương thức quảng canh vì thế tình trang chung là sản lượng thấp, tăng trưởng 
của các cây trong cùng một khu rừng không đồng đều, tỉ lệ cây cong, cây nhỏ,  cây 
thót ngọn (gốc to nhưng phần ngọn nhỏ), phân cành sớm .. 

Rừng trồng quảng canh, thường có suất đầu tư trồng rừng thấp, khâu chuẩn bị 
đất trồng rừng không được  đầu tư hoặc đầu tư rất it cho khâu xử lí thực bì, giống 
cây không được tuyển chọn tốt, khâu chăm sóc rừng chủ yếu là các chi phí cho quản 
lí bảo vệ rừng. Suất đầu tư cho trồng rừng tràm quảng canh chỉ vào khoảng 2,0 đến 
2,5 triệu đồng/ha. Nếu hộ nào có đầu tư cho dọn thực bì trước khi trồng, suất đầu tư 
khoảng 2,6 đến 3 triệu đồng/ha. Rừng trồng quảng canh chất lượng  trung bình, sau 
chu kì 8 năm, giá bán cây đứng khoảng 15 triệu đồng/ha đến 20 triệu đồng/ha (trước 
năm 2005 bán cây đứng loại rừng này khoảng 50 triệu đồng/ha). Chính vì giá bán 
sản phẩm thấp nên người trồng rừng càng giảm bớt đầu tư ban đầu và vì thế chất 
lượng rừng càng giảm điều này càng làm giá bán rừng giảm đi và hậu quả là người 
dân không muốn trồng rừng. 

Trồng rừng thâm canh, suất đầu tư ban đầu và chi phí trong quá trình chăm sóc 
bảo vệ rừng khá cao (khoảng 10 triệu đến 12 triệu đồng/ha) so với khả năng của 
người dân. Các chi phí bao gồm: chi phí mua cấy giống, lên líp (imbakement 
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making), bón phân, làm cỏ, tỉa thưa…  Kết quả đầu tư trồng rừng thâm canh cho 
thấy tăng trưởng của cây khá tốt: Cây rừng khép tán ngay từ năm đầu và chiều cao 
cây đạt xấp xỉ 3,4 đến 3,7 m vào năm thứ 2. Lượng cừ 5 có thể đạt được sau 8 năm: 
khoảng 2000 cây/ha (nguồn thông tin phỏng vấn dân địa phương). Để khuyên khích 
đầu tư trồng rừng thâm canh, cần ổn định và nâng cao giá thu mua gỗ tràm. Giải 
quyết vấn đề này, gỗ tràm phải được chế biến công nghiệp, chỉ khi giá trị sản phẩm 
chế biến từ gỗ tràm có giá trị cao thì giá thu mua gỗ tràm mới có thể được cải thiện. 

 
b/ Chất lượng nguyên liệu gỗ tràm 

Mục II.2 đã trình bày khá đầy đủ về các đặc tính của gỗ tràm nói chung. Với các đặc 
tính cơ học và vật lí vốn có, gỗ tràm có thể sử dụng trong chế biến công nghiệp như 
một số loại gỗ rừng trồng khác nếu như các thông số hình học của gỗ tràm được cải 
thiện: Đường kính khúc gõ lớn hơn, giảm bớt độ cong, độ thon của khúc gỗ.. 
Bảng VI.1 dưới đây sẽ cho chúng ta thấy chất lượng thực tế hiện nay của gỗ tràm và 
khả năng nguyên liệu này để chế biến ván nhân tạo. 
 

TT Chỉ tiêu chất lượng 

nguyên liệu 

Đặc điểm 

của gỗ 

tràm 

Nguyên liệu làm ván 

ghép thanh 

Yêu cầu nguyên 

 liệu làm ván  

dăm 

Yêu cầu Đối 

chiếu 

với gỗ 

tràm 

Yêu cầu Đối chiếu 

với gỗ tràm 

1 Thông số hình học 

-    §êng kÝnh cm 

- chiÒu dµi (cm) 
- §é cong  % 
- §é thon ( cm/m) 
-     §é trßn (%) 

 

97,11% <14 

Ngắn 

2,55% 

1 cm/m 

0,05% 

 

 

>14 cm 

>50 cm 

<15 
Kh«ng quy 
®Þnh 

 

 
Không đạt 

Đạt 

OK 

 
6- 14 cm 
>100 cm 

-- 

-- 

--- 

 

Đạt 

Đạt 

-- 

 

--- 

2 Khèi lîng thÓ tÝch KG/m3 610  >450 OK 400-600 OK 

3 §Æc ®iÓm c«ng nghÖ 
§é b¸m dÝnh MPa 
Mµu s¾c gç 
Thí gç 
Gia c«ng c¾t gät 

 

6,77 

Vàng sáng 

Thẳng 

Dễ 

 
>3 

Đẹp 

Thẳng 

Dễ cắt gọt 

 

OK 

OK 

OK 

ỌK 

  

4 TØ lÖ vá 
TØ lÖ gi¸c 
TØ lÖ lâi 

Vỏ dày, khó 

bóc bằng 

máy 

Không quy 

định 

Vỏ dày, 

khó bóc 

bằng máy 

<10% 
không quy 

định 

Vỏ dày, khó 

bóc bằng 

máy 

5 §Æc ®iÓm v¸n d¨m 
TØ suÊt d¨m c«ng nghÖ 
§é pH cña gç 

 

80 % 

 

   
>70% 
6-6.5 

 
§¹t 

Kh«ng ®¹t 

6 TÝnh chÊt v¸n d¨m 
D·n në dÇy 
§é bÒn uèn tÜnh 
§é bÒn kÐo vu«ng gãc 

 

10,41% 

11,91 Mpa 

0.41MPa 

   
<15 % 

11,5MPa 
0.3 MPa 

 
§¹t 

Đạt 

Đ¹t 
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IV.2    Định hướng sử dụng 
a/  Sản phẩm cừ 
Cừ tràm vốn là sản phẩm truyền thống của rừng tràm; hiện nay và trong tương lai  

các công trình xây dựng quy mô nhỏ vẫn đang có nhu cầu sử dụng cừ tràm để gia 
cố nền móng và làm vật liệu xây dựng. sử dụng cừ lại không phải gia công chế biến 
nên sản phẩm gỗ tràm sau khi khai thác phải được ưu tiên phân loại, lựa chọn các 
cây thẳng đạt tiêu chuẩn làm cừ và các khúc gỗ lớn làm nguyên liệu cho sản xuất 
ván xẻ. 

b/ Nguyên liệu gỗ xẻ làm ván ghép thanh 
Theo cách phân loại truyền thống hiện nay, các cây có đường kính gốc lớn (trên 
10cm) phần gốc không thẳng thường bị cắt phần bỏ phần cong, phần thẳng còn lại 
dùng làm cừ. Như vậy các khúc gỗ tròn có chiều dài lớn hơn 50 cm, đường kính trên 
10 cm (không kể vỏ), độ cong không đáng kể có thể dùng làm nguyên liệu gỗ xẻ.  
Nguyên liệu gỗ xẻ, phân thành 2 loại: 
-  Các khúc gỗ có đường kính trên 18 cm, dài trên 1,5 m nên dùng để xẻ ván đóng 
đồ mộc, làm ván sàn…Tuy nhiên với loại sản phẩm này khả năng nứt đầu của ván 
cũng rất lớn, các loại khuyết tật khác như nứt mặt, cong vênh trong quá trình sấy là 
những trở ngại chính cho gỗ xẻ từ gỗ tràm. Vì thế trước khi quyết định sử dụng các 
khúc gỗ tràm lớn để xẻ ván, cần có các nghiên cứu về sơ đồ xẻ và xử lí sấy, bảo 
quản ván xẻ.  
-   Các khúc nhỏ hơn, có đường kính trên 10 cm, dài trên 50 cm có thể dùng làm 
nguyên liệu xẻ thanh chi tiết để sản xuất ván ghép thanh (finger joint board) và gỗ 
ghép khối (block board).  
      Ván ghép thanh là loại ván được ghép lại từ các thanh có kích thước nhỏ nhờ 
keo, có nhiều loại ván ghép thanh, với nhiều loại kích thước và cấu trúc khác nhau 
tùy theo mục đích sử dụng và tùy theo chất lượng nguyên liệu. Ván ghép thanh 
thông thường hiện nay có chiều dày bằng chiều dày thanh chi tiết. Ván ghép thanh 
hiện đang được sử dụng phổ biến để đóng đồ mộc nội-ngoại thất, phần lớn nguyên 
liệu để sản xuất ván ghép thanh hiện nay là  gỗ rừng trồng đường kính nhỏ như: 
keo, bạch đàn, thông, cao su. 
Công nghệ sản xuất ván ghép thanh không quá phức tạp, thiết bị có thể chế tạo 
trong nước hoặc nhập của nước ngoài. Quy mô sản xuất có thể linh hoạt tùy theo 
nhu cầu và khả năng cung ứng nguyên liệu gỗ.  
Sơ đồ công nghệ sản xuất ván ghép thanh không phủ mặt như sau:  
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 Gỗ tròn                                         

đánh nhẵn                                ghép ngang                          ghép dọc                                  phay ngón                        

 gia công 

thanh chi tiết                                 
   ván sấy                                            ván xẻ                                     

  lưu kho                             
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Chi phí đầu tư cho một cơ sở sản xuất ván ghép thanh không lớn. Với cơ sở có quy 
mô 500 m3 sản phẩm/năm, suất đầu tư cho thiết bị khoảng 2 tỷ đồng (nếu mua thiêt 
bị trong nước có thể rẻ hơn). 
     Ván ghép khối có sơ đồ công nghệ tương tự như trên, chỉ khác là từ gỗ tròn 
không xẻ thành thanh chi tiết mà xẻ thành hộp gỗ để nâng cao tỉ lệ thành khí gỗ xẻ, 
sau đó ghép các hộp lại thành khối và sử dụng khối gỗ ghép đó vào các mục đích 
khác nhau: có thể xẻ lại thành ván ghép thanh để sản xuất đồ mộc, có thể sử dụng 
nguyên hộp gỗ ghép làm dầm, cột nhà… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Theo lí thuyết, việc sản xuất gỗ ghép hộp từ gỗ tràm là hoàn toàn khả thi, nhưng các 
nghiên cứu để xác định các thông số công nghệ cho từng công đoạn của quy trình 
sản xuất loại sản phẩm này chưa được nghiên cứu đầy đủ. 
Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu, gỗ tràm có thể sử dụng làm nguyên liệu gỗ xẻ, 
ván ghép thanh… để đóng đồ mộc, nhưng khi tính toán hiệu quả kinh tế còn rất 
nhiều vấn đề cần xem xét ở phần IV.3 dưới đây 
 

c/ Nguyên liệu băm dăm và sản xuất ván dăm 
Các nghiên cứu gần đây cho thấy các sản phẩm giấy, ván MDF, ván dăm làm từ gỗ 
tràm có chất lượng tương đương như các sản phẩm làm từ gỗ bạch đàn, gỗ 
keo.Nhưng xây dựng  nhà máy sản xuất các sản phẩm trên thường yêu cầu vốn đầu 
tư cao, nguyên liệu cung cấp phải ổn định đảm bảo cho hoạt động của nhà máy 
không bị gián đoạn. 
Trên thế giới các nhà máy sản xuất ván dăm thường được đầu tư thiết bị, công nghệ 
hiện đại, công suất không dưới 20000 m3/năm  mới đảm bảo ổn định chất lượng sản 
phẩm. Ở Việt Nam, nhà máy ván dăm Thái Nguyên có công suất 18500 m3 sản 
phẩm /năm được coi là cơ sở sản xuất ván dăm lớn nhất hiện nay, ngoài ra còn có 
rất nhiều cơ sở sản xuất ván dăm công suất từ 2000m3 đến 5000 m3 sản phẩm 
năm.  
Các nghiên cứu trình bày ở phần II.2.2 cho thấy tính khả thi của việc sử dụng gỗ 
tràm để sản xuất ván dăm.  
Căn cứ vào điều kiện thực tế vùng ĐBSCL, quy mô công suất hợp lí cho một nhà 
máy trong khoảng 2000 m3 đến 3000 m3 sản phẩm năm.   
Việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ván dăm chắc chắn sẽ tạo thêm việc làm, 
ổn định đầu ra cho cây tràm và nâng cao thu nhập cho người trồng rừng. 
 

IV.3   Sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế  

 Gỗ tròn                                         

 Lưu kho                                          Đánh 

nhẵn                                         

 Xẻ lại                                        
 Ghép 

ngang                                         
 Ghép dọc                                         Phay ngón                                        

 Gia công hộp 

gỗ                                      

 Sấy                                        Hộp gỗ xẻ                                        
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IV.3.1 Sử dụng gỗ tràm làm nguyên liệu sản xuất ván ghép thanh 
 
Hiện nay có rất nhiều cơ sở sản xuất ván ghép thanh quy mô nhỏ ở Việt Nam, 
nguyên liệu chủ yếu là gỗ keo các loại (keo tai tượng, keo lai, keo lá tràm…) Sơ bộ 
chi phí sản xuất và giá bán sản phẩm cho loại ván ghép thanh bằng gỗ keo,  khổ 
1,22 x 2,44 m; dày 18mm -20 mm như sau: 

- Giá bán sản phẩm:                        10  triệu đồng/m3 
- Chi mua nguyên liệu gỗ                 6  triệu đ/m3  (giá mua gỗ xẻ) 
- Chi phí gia công 1m3 ván              2,5  triệu đồng/m3 

Như vậy lợi nhuận trước thuế của một xưởng sản xuất ván ghép thanh công suất 
500 m3/năm có thể đạt 750 triệu đồng/năm. 

Tuy nhiên khi phân tích cho trường hợp nguyên liệu là gỗ tràm, hiệu quả kinh 
tế thấp hơn rất nhiều do chất lượng nguyên liệu gỗ tràm thấp hơn rất nhiều so với gỗ 
keo. 
Căn cứ theo chất lượng nguyên liệu và giá bán gỗ tràm hiện nay, chi phí mua 
nguyên liệu để  sản xuất 1m3 ván ghép thanh từ gỗ tràm sơ bộ ước tính như sau: 

- Giá bán 1 khúc gỗ tràm có đường kính 10 cm (không tính vỏ), dài 1,2m là 
12000 đồng/khúc. Tương đương 0,00942 m3/khúc 

- Tỉ lệ thành khí gỗ xẻ (theo tính toán) là 10% với kích thước thanh gỗ xẻ: 
2,5 cm x3 cm x1,2 m 

- Như vậy để có 1 m3 gỗ xẻ cần 1100 khúc gỗ tròn (có kích thước nêu trên) 
- Tạm tính tỉ lệ tiêu hao để sản xuất 1m3 ván ghép thanh là 1,25 (thực tế tỉ 

lệ này còn cao hơn), thì lượng gỗ tròn cần có để tạo ra 1 m3 ván ghép 
thanh là: 1100 x 1,25 = 1375 khúc. 

- Vậy chi phí mua nguyên liệu gỗ để sản xuất 1 m3 ván ghép thanh là: 1375 
khúc x 12000 đ/khúc = 16.500.000 đồng 

Như vậy chỉ riêng chi phí mua nguyên liệu đã quá cao khiến giá thành cho 1m3 sản 
phẩm ván ghép thanh sản xuất theo phương thức này cao hơn rất nhiều so với ván 
ghép thanh thương mại từ gỗ keo, thông, cao su đang bán trên thị trường. Có thể kết 
luận việc sử dụng gỗ tràm với chất lượng nguyên liệu gỗ tròn  như hiện nay là không 
mang lại hiệu quả kinh tế. 

 
IV.3.1 Sử dụng gỗ tràm làm nguyên liệu sản xuất  gỗ ghép hộp 

 
Nếu sử dụng gỗ tràm làm nguyên liệu sản xuất gỗ ghép hộp, tỉ lệ thành khí của 

gỗ xẻ cao hơn. Chi phí nguyên liệu cho sản xuất 1m3 gỗ ghép hộp tạm tính như sau: 
- Theo lí thuyêt, tỉ lệ thành khí gỗ xẻ hộp từ gỗ tròn có đường kính d là: 

0.71d  (trong trương hợp cho phép lẹm cạnh, thì tỉ lệ này còn cao hơn) 
- Tương tự tính toán như ở trên, nếu với tỉ lệ thành khí là 0,7 thì 1 m3 gỗ 

ghép hộp cần 151 khúc gỗ tràm đường kính 10 cm dài 1,2 m. Với giá bán 
12000 đồng/khúc, Chi phí mua nguyên liệu để sản xuất 1m3 gỗ ghép hộp 
là 1812000 đồng. 

- Giả định tỉ lệ tiêu hao để tạo ra 1m3 ván ghép thanh từ hộp gỗ ghép là 1:2 
(nghĩa là cần 2 m3 gỗ ghép hộp để gia công được 1 m3 ván ghép) thì chi 
phí mua gỗ tròn cũng chỉ là 3624000 đồng (tương đương chi phí mua 
nguyên liêu để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo hiện nay). 
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Theo kết quả điều tra, nếu bán với giá 12000 đ/khúc có kích thước nêu trên, các chủ 
rừng sẽ có nguồn thu đáng kể từ việc bán sản phẩm này. Vì thế việc thu mua loại 
sản phẩm này sẽ giúp nâng cao thu nhập cho người trồng rừng. 
Như vậy cũng với dây chuyền thiết bị tương tự máy móc để sản xuất ván ghép 
thanh, nếu thay đổi theo phương án sản xuất gỗ ghép hộp, giá thành sản phẩm có 
thể chấp nhận được. sản phẩm ván tạo ra sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất đồ mộc hiện 
nay ở Kiên Giang. 
 

IV.3.2  Sử dụng gỗ tràm làm nguyên liệu sản xuất  ván dăm 
 
Chi phí đầu tư thiết bị cho 1 nhà máy sản xuất ván dăm công suất nhỏ (2000  m3 
sản phẩm/ năm) khoảng 3 tỷ đồng; giá bán 1m3 ván dăm chất lượng trung bình hiện 
nay khoảng 2 triệu đồng /m3 
Yêu cầu nguyên liệu 1 năm là 2500 tấn gỗ tràm, tương đương 6000 ste, tương 
tương sản lượng khai thác của 72 ha rừng tràm cấp tuối 7 năm với mật độ cây còn 
lại là 5000 cây.. 
Khi nhà máy sản xuất ván dăm từ gỗ tràm được thiết lập; giá thu mua nguyên liệu gỗ 
tràm sẽ được tăng lên, người trồng rừng sẽ có cơ hội tăng thu nhập: Nếu giá thu 
mua là 350000 đ/tấn (tương đương giá thu mua gỗ keo cho sản xuất ván dăm hiện 
nay)  thì giá bán gỗ tràm đã cao hơn 50000 đ/ tấn và như vậy 1ha rừng, người nông 
dân có cơ hội tăng thêm 1,5 triệu – đến 2 triệu đồng cho thu nhập từ bán gỗ tràm. 

 
V. Kết luận và kiến nghị 
1. Tiềm năng nguồn nguyên liệu gỗ tràm ở Kiên Giang 

Với tổng diện tích 49519 ha rừng tràm, Kiên giang đang sở hữu  một nguồn tài 
nguyên có giá trị nhiều mặt cho phát triển đời sống kinh tế-xã hội và bảo vệ môi 
trường.  
Nếu có các chính sách duy trì diện tích rừng tràm như hiện nay, hàng năm Kiên 
Giang có thể khai thác và đưa vào sử dụng 35 040 m3 gỗ tràm/năm.  
Theo số liệu thống kê của chi cục kiểm lâm Kiên Giang, trong 3 năm gần đây (2006 
đến 2008), nhu cầu tiêu thụ gỗ tròn và gỗ xẻ các loại cho phát triển kinh tế của tỉnh là 
khá lớn: trên 4000 m3 gỗ tròn/năm và trên 300 m3 gỗ xẻ/năm. Phần lớn lượng 
nguyên liệu này phải nhập khẩu từ nước ngoài hoặc thu mua từ các tỉnh khác. 
Vì thế với 35040 m3 gỗ tràm/năm, nếu chế biến và sử dụng có hiệu quả  nguồn 
nguyên liệu gỗ tràm chẳng những góp phần tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập 
cho người trồng rừng mà còn góp phần giảm khoản chi ngoại tệ cho nhập khẩu 
nguyên liệu gỗ và   chủ động giảm áp lực thiếu nguyên liệu gỗ cho phát triển kinh tế 
của tỉnh. 

2. Chất lượng nguyên liệu gỗ tràm và định hướng sử dụng 
Chất lượng nguyên liệu:  
- Gỗ tràm có các tính cất vật lí, cơ học và hóa học được xếp vào nhóm trung 
bình và tương đương với một số các loại gỗ rừng trồng phổ biến hiện nay như keo, 
bạch đàn. 
- Các thông số hình học của gỗ tràm quá thấp (đường kính nhỏ, cong, thót 
ngọn, vỏ dày.), không đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất công nghiệp một số loại 
sản phẩm như: sản xuất gỗ xẻ, ván ghép thanh. 
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Định hướng sử dụng gỗ tràm 
- Gỗ tràm dùng làm cừ rất thích hợp cho gia cố nền móng các công trình xây 

dựng ở vùng ĐBSCL, trong khi chưa có các giải pháp chế biến hiệu quả, nên 
ưu tiên sản phẩm cừ. 

-       Gỗ tràm làm nguyên liệu sản xuất dăm gỗ (bán làm bột giấy và ván MDF) và 
ván dăm 

-        Với các khúc gỗ có đường kính trên 15 cm dài trên 50 cm có thể sử dụng cho 
sản  xuất ván xẻ, ván ghép thanh, ghép hộp. 

-        Nhằm sử dụng có hiệu quả sản phẩm gỗ tràm sau khai thác, có thể xây dựng 
nhà máy chế biến tổng hợp gỗ tràm; trong đó sản xuất băm dăm gỗ và ván dăm là 
chủ yếu, dây chuyền sản xuất gỗ xẻ, ván ghép thanh, họp gỗ ghép được kết hợp để 
tận dụng các khúc gỗ có đường kính lớn để sản xuất các sản phẩm có giá trị cao 
hơn     
Dòng chảy nguyên liệu trong nhà máy được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kiến nghị  

 
- Phải nâng cao chất lượng rừng tràm bằng các biện pháp thâm canh: nâng cao 

suất đầu tư trồng rừng, áp dụng các biện pháp kĩ thuật lâm sinh trong quá 
trình thiết lập rừng tràm. Quy hoạch trồng rừng tràm theo các mục đích sản 
phẩm cụ thể: Rừng trồng làm nguyên liệu dăm gỗ, rừng trồng cung cấp sản 
phẩm gỗ xẻ. với mỗi loại rừng sẽ áp dụng các biện pháp kĩ thuật lâm sinh, xác 
định chu kì kinh doanh rừng khác nhau.. 

- Nhà nước và chính quyền tỉnh Kiên giang cần có chính sách hỗ trợ đầu 
tư trồng rừng, tạo điều kiện vay vốn để nong dân nâng cao suất đầu tư 
trồng rừng và kéo dài chu kì kinh doanh rừng cho các khu rừng cung 
cấp nguyên liệu gỗ xẻ.  

Sơ đồ dòng chảy nguyên liệu gỗ 

Gỗ tròn Phân loại Băm dăm 

Bán dăm 

Sản xuất 

ván dăm 

Xẻ gỗ và 

phân loại 

Gỗ xẻ 

SX gỗ 

ghép hộp 
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- Sớm tổ chức mạng lưới chế biến, tiêu thụ sản phẩm gỗ tràm. Nhà 
nước và Chính quyền tỉnh cần có chính sách hỗ trợ cho vay, vốn 
khuyến khích phát triển chế biến gỗ tràm. 

- Việc khai thác gỗ tràm hàng năm cần có kế hoạch, tránh khai thác ồ ạt 
không tính đến nhu cầu thị trường  dẫn đến tình trạnh “rớt giá gỗ tràm” 
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